KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH
BÀI 3: ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Kể được tên và nêu được công dụng của một số đồ dùng quen thuộc trong nhà.
- Nhận biết được một số đồ dùng sử dụng điện; bước đầu nói được cách sử dụng phù hợp.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động quan sát, đặt câu hỏi về đồ dùng.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, trình bày và bổ sung kết quả.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phân loại đồ dùng theo công dụng và cách sử dụng.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Sẵn sàng tham gia giữ gìn nhà cửa.
- Trách nhiệm: Biết bảo quản đồ dùng trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK; tranh cắt về đồ dùng trong nhà; thẻ phân loại “dùng điện/không dùng điện”.
- Học sinh: SGK; tranh ảnh một đồ dùng trong nhà (nếu có); bút màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: Chiếc túi bí mật (5 phút)
Mục tiêu: Khơi gợi vốn sống về đồ dùng trong nhà.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát hoặc chạm vào một thẻ đồ dùng trong túi, đoán tên và nêu công dụng của đồ dùng đó.
	- HS đoán: cốc để uống nước; thìa để ăn; khăn để lau; đèn để chiếu sáng.

	- GV mời HS trình bày kết quả đoán và lí do.
	- HS trình bày; lớp nhận xét.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Trong nhà có nhiều đồ dùng, mỗi đồ dùng giúp gia đình thực hiện một công việc trong sinh hoạt hằng ngày.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: Đồ dùng và công dụng (15 phút)
Mục tiêu: Kể tên, nêu công dụng và nhận biết đồ dùng có sử dụng điện.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát tranh, chọn từng đồ dùng, nói tên - công dụng; tiếp tục đánh dấu đồ dùng có sử dụng điện.
	- HS nêu: tủ lạnh bảo quản thực phẩm; bếp dùng nấu ăn; nồi cơm điện nấu cơm; giường để ngủ; bát, thìa dùng ăn uống.

	- GV mời HS trình bày; yêu cầu giải thích vì sao đồ dùng có sử dụng điện cần được dùng cẩn thận.
	- HS trình bày; trả lời: đồ dùng điện có thể nguy hiểm nếu nghịch hoặc sử dụng sai.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Mỗi đồ dùng có công dụng riêng; đồ dùng có điện phải sử dụng theo hướng dẫn của người lớn, không tự ý nghịch hoặc cắm rút điện.
	- HS lắng nghe, ghi nhớ.

	3. Thực hành: Em hỏi - bạn trả lời (10 phút)
Mục tiêu: Đặt câu hỏi để tìm hiểu đồ dùng và rèn cách nói rõ ràng, lịch sự.

	- GV giao nhiệm vụ: Chọn một thẻ đồ dùng và chuẩn bị hỏi - đáp để tìm hiểu đồ dùng đó.
	- HS chọn thẻ đồ dùng và chuẩn bị hỏi - đáp.

	- GV hỏi mẫu: “Đồ dùng này dùng để làm gì?”
	- HS trả lời theo thẻ: Gối dùng để ngủ; tủ lạnh dùng để bảo quản thức ăn; bàn dùng để học tập hoặc đặt đồ.

	- GV hỏi mẫu: “Cần giữ gìn đồ dùng này như thế nào?”
	- HS trả lời: Cần dùng nhẹ nhàng, vệ sinh sạch sẽ và cất đúng nơi sau khi sử dụng.

	- GV mời một số cặp HS hỏi - đáp trước lớp.
	- HS trình bày: “Gối dùng để ngủ, cần giữ sạch”; “Tủ lạnh dùng bảo quản thức ăn, không mở lâu.”

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Muốn sử dụng đồ dùng tốt, em cần biết công dụng và cách giữ gìn của từng đồ dùng.
	- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng - Dặn dò (5 phút)
Mục tiêu: Liên hệ việc bảo quản đồ dùng trong gia đình.

	- GV giao nhiệm vụ: Chọn một đồ dùng trong nhà để quan sát cách người thân sử dụng, vệ sinh hoặc cất giữ.
	- HS chọn: bàn học, chăn gối, tủ đồ, đồ chơi.

	- GV mời HS nêu đồ dùng em sẽ quan sát và điều em muốn tìm hiểu.
	- HS trình bày ngắn gọn.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Biết quan sát và giữ gìn đồ dùng giúp đồ dùng bền hơn, nhà cửa gọn gàng hơn; dặn HS chuẩn bị chia sẻ ở tiết 2.
	- HS ghi nhớ nhiệm vụ.
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
CHỦ ĐỀ 1: GIA ĐÌNH
BÀI 3: ĐỒ DÙNG TRONG NHÀ (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
- Nêu được cách giữ gìn, bảo quản một số đồ dùng trong nhà.
- Thực hiện được việc sắp xếp đồ dùng gọn gàng, phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự thực hiện nhiệm vụ giữ gìn góc học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi và trình bày sản phẩm trước lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất cách sắp xếp phòng, góc học tập an toàn.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tự giác làm việc vừa sức.
- Trách nhiệm: Biết giữ gìn đồ dùng và nhà cửa sạch, gọn.
4. Nội dung tích hợp
- Giáo dục quyền con người: Trẻ em có quyền được sống trong ngôi nhà an toàn, sạch sẽ, gọn gàng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Giáo viên: SGK; tranh phòng ở trước/sau khi sắp xếp; giấy vẽ, thẻ đồ dùng; bút màu.
- Học sinh: SGK; kết quả quan sát đồ dùng tại nhà; bút chì.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động: Chia sẻ quan sát ở nhà (5 phút)
Mục tiêu: Kể cách người thân giữ gìn đồ dùng và kết nối vào tiết học.

	- GV giao nhiệm vụ: Kể với bạn bên cạnh về một đồ dùng em đã quan sát và cách gia đình giữ gìn đồ dùng đó.
	- HS chia sẻ: lau bàn sạch; xếp sách lên kệ; giặt vỏ gối; cất đồ chơi vào hộp.

	- GV mời HS trình bày trước lớp.
	- HS trình bày; lớp lắng nghe, bổ sung.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Đồ dùng được vệ sinh và cất đúng chỗ sẽ bền, sạch và thuận tiện khi sử dụng.
	- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: Cách giữ gìn và sắp xếp đồ dùng (13 phút)
Mục tiêu: Nhận biết việc làm đúng và nêu tác dụng của việc giữ đồ dùng sạch, gọn.

	- GV giao nhiệm vụ: Quan sát tranh phòng ở trước và sau khi sắp xếp; tìm điểm khác nhau và nêu việc nên làm hằng ngày.
	- HS quan sát: phòng gọn có sách xếp ngay ngắn, đồ chơi cất đúng chỗ; nên dọn sau khi chơi/học.

	- GV mời HS trình bày kết quả và giải thích vì sao nên cất đồ dùng đúng nơi.
	- HS trình bày: dễ tìm đồ, sạch sẽ, tránh vấp ngã.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Giữ đồ dùng sạch, xếp đúng vị trí giúp ngôi nhà ngăn nắp, an toàn và tạo thói quen tốt.
	- HS ghi nhớ.

	3. Thực hành: Thiết kế góc học tập gọn gàng (12 phút)
Mục tiêu: Vận dụng cách sắp xếp đồ dùng vào sản phẩm đơn giản.

	- GV giao nhiệm vụ: Vẽ một góc học tập; sắp xếp hình sách, bút, cặp, đồ chơi vào vị trí phù hợp; chuẩn bị giải thích lựa chọn của em.
	- HS vẽ, sắp xếp: sách ở kệ, bút trong hộp, cặp treo gọn, không để đồ giữa lối đi.

	- GV mời HS trưng bày và trình bày sản phẩm; mời bạn nhận xét bằng một lời khen hoặc góp ý.
	- HS trình bày sản phẩm; nhận xét lịch sự.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Góc học tập gọn gàng giúp em học thuận lợi, bảo quản đồ dùng và phòng tránh tai nạn.
	- HS lắng nghe.

	[bookmark: _GoBack]4. Vận dụng: Ngôi nhà sạch, gọn, an toàn (8 phút)
Mục tiêu: Hiểu quyền sống an toàn và cam kết thực hiện việc phù hợp.

	- GV giao nhiệm vụ: Suy nghĩ và nêu một việc em sẽ thực hiện trong 5 phút để góc học tập hoặc phòng ở sạch, gọn hơn.
	- HS nêu: xếp sách, cất đồ chơi, xếp dép, lau bàn học.

	- GV mời một số HS trình bày việc làm giúp góc học tập hoặc phòng ở sạch, gọn hơn.
	- HS trình bày: xếp sách, cất đồ chơi, xếp dép hoặc lau bàn học.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Quyền con người: “Khi được sống trong ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng, em cảm thấy thế nào?”
	- HS trả lời: Em cảm thấy vui, thoải mái và an toàn khi sinh hoạt, học tập.

	- GV hỏi dẫn tích hợp Quyền con người: “Nếu đồ vật bừa bộn hoặc vật sắc nhọn để sai chỗ, điều gì có thể xảy ra?”
	- HS trả lời: Em hoặc người thân có thể vấp ngã, bị đứt tay hoặc gặp nguy hiểm.

	- GV diễn giải tích hợp Quyền con người: Mỗi bạn nhỏ có quyền được sống trong ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng và an toàn để học tập, vui chơi và nghỉ ngơi khỏe mạnh. Người lớn có trách nhiệm tạo môi trường an toàn; còn các em có thể góp sức bằng việc cất đồ chơi, giữ bàn học sạch, xếp dép đúng chỗ và báo người lớn khi thấy vật sắc nhọn, dây điện hoặc nguy cơ khác. Cùng giữ nhà gọn gàng là cách bảo vệ sự an toàn của bản thân và mọi người trong gia đình.
	- HS lắng nghe, cam kết thực hiện một việc vừa sức.

	- GV chốt ý, kết luận hoạt động: Ngôi nhà sạch, gọn, an toàn giúp em sống vui khỏe; dặn HS thực hiện “5 phút sắp xếp góc học tập” tại nhà.
	- HS ghi nhớ và thực hiện.
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